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Đáp án đề 5 

 Phần I. ĐỌC HIỂU 

Câu 1 

(0.5đ) 

Câu 2 

(0.5đ) 

Câu 3 

(0.5đ) 

Câu 4 

(0.5đ) 

Câu 5 

(0.5đ) 

Câu 6 

(0.5đ) 

Câu 7 

(0.5đ) 

Câu 8 

(0.5đ) 

A D C D A D C B 

 

Câu 1 (0.5 điểm) 

Câu 1: Dòng nào không nói lên đặc điểm của văn bản Tờ hoa? 

A. Chất trữ tình; chất khảo cứu. 

B. Chất trữ tình; chất truyện. 

C. Chất trữ tình; hồi ức/ hồi tưởng. 

D. Dựa trên tiêu chí về đề tài. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Dòng không nói lên đặc điểm của văn bản Tờ hoa: Chất trữ tình; chất khảo cứu 

→ Đáp án: A 

Câu 2 (0.5 điểm) 

Câu 2: Yếu tố tự sự và vai trò của chúng trong văn bản Tờ hoa là: 

A. Cốt truyện, sự việc, nhân vật. 

B. Các sự việc mà tác giả đã trải qua. 

C. Câu chuyện/ các sự việc đời sống có liên quan đến mạch cảm xúc, liên tưởng và 

suy ngẫm của tác giả 

D. Câu chuyện/ các sự việc đời sống khơi gợi mạch cảm xúc, tình cảm của tác giả. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Chú ý các yếu tố tự sự có trong văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Yếu tố tự sự: Câu chuyện/ các sự việc đời sống 

Vai trò: khơi gợi mạch cảm xúc, tình cảm của tác giả. 

→ Đáp án: D 
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Câu 3 (0.5 điểm) 

Câu 3: Những số liệu trong đoạn văn Từ “Người ta ... của 2.700.000 chuyến (bay) 

đi… đến là 8.000.000 cây số” nhằm thể hiện suy ngẫm gì của người viết? 

A. Dòng cảm xúc trước con người /cuộc sống 

B. Mạch liên tưởng, suy tư trước sự việc, con người 

C. Tình huống nhận thức 

D. Bài học về tính kiên nhẫn, cần lao, về tích lũy, về chế tạo và sáng tạo. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ đoạn văn 

Lời giải chi tiết: 

Những số liệu trên thể hiện tình huống nhận thức của tác giả 

→ Đáp án: C 

Câu 4 (0.5 điểm) 

Câu 4: Câu văn “Sự tích lũy ở mình cũng ngày càng có giọt ra mà phần nào đem 

thơm thảo vào sự sống” thể hiện ý nghĩa gì trong nghề viết? 

A. Quá trình thâm nhập thực tiễn đời sống sẽ tạo nên những tác phẩm hay cho đời 

B. Nhà văn càng chịu khó học hỏi, thâm nhập cuộc sống sẽ đem đến giá trị, ý nghĩa 

cho tác phẩm 

C. Nhà văn cần sống trọn vẹn với đời sống sẽ viết được những tác phẩm hay. 

D. Quá trình thâm nhập, tích lũy vốn sống, vốn văn hóa sẽ giúp nhà văn tạo ra 

những tác phẩm nghệ thuật có giá trị, ý nghĩa. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ câu văn 

Liên kết câu văn trong chỉnh thể toàn văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Câu văn thể hiện: Quá trình thâm nhập, tích lũy vốn sống, vốn văn hóa sẽ giúp nhà văn 

tạo ra những tác phẩm nghệ thuật có giá trị, ý nghĩa. 

→ Đáp án: D 

Câu 5 (0.5 điểm) 
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Câu 5: Mạch gắn kết câu chuyện về con ong, về nghề văn và cách tạo ra ngọc trai 

thể hiện suy ngẫm độc đáo nào của tác giả? 

A. Hành trình gian nan để tạo ra cái Đẹp trong cuộc đời. 

B. Quá trình đạt thành tựu, kết quả trong cuộc sống. 

C. Sự tương đồng/ khác biệt giữa vẻ đẹp tự nhiên và sáng tạo nghệ thuật. 

D. Bất kỳ vẻ đẹp nào trong đời sống cũng bắt nguồn từ sự kiên nhẫn và khổ đau. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Chú ý chi tiết con ong, cách tạo ra ngọc trai và mạch gắn kết với nghề viết văn 

Lời giải chi tiết: 

Mạch gắn kết: tất cả là biểu hiện cho hành trình gian nan để tạo ra cái Đẹp trong cuộc 

đời 

→ Đáp án: A 

Câu 6 (0.5 điểm) 

Câu 6: Dòng nào không nói lên những triết lí về lao động và sáng tạo nghệ thuật 

trong tùy bút trên? 

A. Để hiểu thấu cuộc sống và sáng tạo, cần sống trọn vẹn/thâm nhập hiện thực. 

B. Sáng tạo là quá trình phát hiện tình huống/sự kiện độc đáo của thực tiễn. 

C. Cái Đẹp chân chính bắt nguồn từ quá trình lao động, sáng tạo thực sự. 

D. Giá trị lao động thực sự sẽ tạo nên bản sắc của mỗi cá nhân. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Dòng không nói lên những triết lí về lao động và sáng tạo nghệ thuật trong tùy bút 

trên: 

Giá trị lao động thực sự sẽ tạo nên bản sắc của mỗi cá nhân 

→ Đáp án: D 

Câu 7 (0.5 điểm) 

Câu 7: Qua mạch liên tưởng về con ong và sự hình thành ngọc trai, tác giả đã phát 

hiện những vẻ đẹp nào của cuộc sống? 
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A. Vẻ đẹp của thế giới tự nhiên muôn màu. 

B. Vẻ đẹp văn hóa, lịch sử, địa lý. 

C. Quá trình sáng tạo, lao động trong cuộc sống. 

D. Vẻ đẹp của sự kiên nhẫn, sáng tạo, khổ đau âm thầm. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Qua mạch liên tưởng về con ong và sự hình thành ngọc trai, tác giả đã phát hiện 

những vẻ đẹp trong quá trình sáng tạo, lao động trong cuộc sống 

→ Đáp án: C 

Câu 8 (0.5 điểm) 

Câu 8: Dòng nào không nêu lên đặc điểm cái Tôi tác giả trong tùy bút Tờ hoa? 

A. Mong muốn, khao khát khám phá những vùng đất mới của Tổ Quốc. 

B. Ý thức với nghề, mong muốn thức tỉnh tâm linh con người về cái Đẹp. 

C. Tự tin, tự hào với vẻ đẹp con người, dân tộc thời kỳ mới. 

D. Say mê, khao khát khám phá cái Đẹp. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Đặc điểm cái tôi tác giả trong tùy bút Tờ hoa: 

Ý thức với nghề, mong muốn thức tỉnh tâm linh con người về cái Đẹp 

→ Đáp án B 

Câu 9 (1.0 điểm) 

Câu 9. Nhan đề Tờ hoa gợi cho em những suy ngẫm gì về vẻ đẹp của trang văn với 

trang đời? Từ đó, nhận xét cảm hứng chủ đạo trong văn bản (1đ) 

Phương pháp: 

Đọc kĩ nhan đề và nội dung văn bản 

Lời giải chi tiết: 

- Nhan đề Tờ hoa: 

+ Nghĩa tường minh: nói về những trang văn có ý nghĩa, có giá trị đẹp, giống như hoa 

trong cuộc sống – vốn biểu tượng cho sự tinh túy của tự nhiên, đất trời 
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+ Nghĩa biểu tượng: thể hiện tuyên ngôn nghệ thuật của Nguyễn Tuân, gắn vẻ đẹp nghệ 

thuật với cuộc sống: Để viết được những trang văn đầy sắc hương có ích cho đời “như 

hoa” thì người nghệ sĩ phải luôn lao tâm, khổ tứ, nhiều khi phải âm thầm, xót xa, khổ 

đau, phải được sống, được tận mắt chứng kiến cuộc đời cũng như có một gia tài văn hóa 

sâu rộng, phong phú 

- Cảm hứng chủ đạo: Yêu thương, say mê trước vẻ đẹp đất nước, con người mới sau 

Cách mạng tháng Tám. Trân trọng quá trình lao động sáng tạo, hình thành vẻ đẹp trong 

tự nhiên và đời sống. Những yêu thương, say mê đó hóa thành tâm hồn với những dòng 

xúc cảm, rung động giàu liên tưởng 

Câu 10 (1.0 điểm) 

Câu 10. Em có đồng ý với nhận định “Tôi đã lấy cách nhìn hạt ngọc mà nhìn vào sự 

biểu dương một công tác, một công trạng, một công trình” không? Vì sao?(0.5đ) 

Phương pháp: 

Nêu quan niệm của bản thân  

Phân tích nhận định 

Lời giải chi tiết: 

- Câu văn trên được hiểu là: Khi nhìn thấy thành quả/ thành tựu, ta cần nhận thấy, hiểu 

được quá trình gian nan, khó nhọc, nhiều khi âm thầm, đau đớn, xót xa để đạt được nó 

- HS có thể nêu quan điểm cá nhân, dựa vào gợi ý sau:  

+ Cần có sự đánh giá quá trình khi nhận xét một kết quả, một thành tích 

+ Cần có sự ghi nhận, trân trọng công sức, lao động sáng tạo thực sự của con người 

PHẦN II –LÀM VĂN (4 điểm) 

Hãy lựa chọn một số từ ngữ sau, kết nối chúng để viết bài văn nghị luận với chủ đề: 

Giá trị tinh thần ý nghĩa nhất đối với tôi (từ 1,5- 2 trang) 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ văn bản 

Dựa vào kiến thức và kĩ năng đã học để thực hiện bài văn 

Lời giải chi tiết: 

Viết bài nghị luận về giá trị tinh thần của tôi 

Phần 

chính 

Điểm Nội dung cụ thể 
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Mở bài 0,25 - Lựa chọn từ ngữ kết nối với giá trị bản thân 

- Nêu rõ vấn đề nghị luận (ước mơ/khát vọng…) 

Thân bài 2,5 Gồm các ý chính như sau: 

1. Giải thích và nêu biểu hiện của vấn đề 

2. Bàn luận – Chứng minh làm rõ ý nghĩa vấn đề 

- Gồm ít nhất 2 lí lẽ dẫn chứng thể hiện: 

+ Ý nghĩa đối với nhận thức, hành động bản thân 

+ Tác động tới sự kết nối, hòa nhập cộng đồng của cá nhân 

- Quan điểm của người viết rõ ràng, toàn diện 

*Lưu ý: 

Lập luận chặt chẽ, dẫn chứng cụ thể, xác thực; kết hợp yếu 

tố biểu cảm; mở rộng góc nhìn đa chiều nhưng đảm bảo 

phù hợp với giá trị văn hóa dân tộc, nhân loại) 

Kết bài 0,5 - Khẳng định vai trò của vấn đề nghị luận 

- Liên hệ nhận thức, hành động bản thân khi tìm được giá 

trị tinh thần ý nghĩa nhất: 

+ Thay đổi nhận thức khi có điểm tựa tinh thần 

+ Hành động cụ thể: Cần làm gì để giữ gìn và phát huy 

động lực, sức mạnh từ giá trị tinh thần ý nghĩa nhất đó 
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